Phụ lục X

 QUY ĐỊNH CÁCH GHI SỐ CHỨNG THƯ VÀ THÔNG BÁO KHÔNG ĐẠT

(Ban hành kèm theo Thông tư số            2022/TT-BNNPTNT ngày  tháng     năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BẢNG 1
 QUY ĐỊNH CÁCH GHI SỐ CHỨNG THƯ VÀ THÔNG BÁO KHÔNG ĐẠT

	Ký hiệu Số Giấy chứng nhận, chứng thư, thông báo không đạt
	Ghi chú

	XX0000/00/YY/MM
	Mỗi số sẽ bao gồm 5-6 nhóm chữ và số viết liền nhau:

a) Nhóm thứ nhất gồm 02 chữ cái là mã số của Cơ quan thẩm định được quy định theo bảng 2;

b) Nhóm thứ hai gồm 04 hoặc 05 chữ số là số thứ tự của giấy do Cơ quan thẩm định đó cấp trong năm, được viết liến ngay sau nhóm đầu tiên; Trường hợp, lô hàng có yêu cầu cấp từ 02 chứng thư trở lên, sử dụng ký hiệu: A, B, C, D để liên kết quản lý.
c) Nhóm thứ ba gồm 02 chữ số sau dấu gạch chéo là năm cấp giấy;

d) Nhóm thứ tư gồm 02 chữ cái sau dấu gạch chéo là ký hiệu của loại giấy:

· Chứng thư: CH

· Không đạt chất lượng: KĐ
đ) Nhóm thứ 5 gồm 02 chữ cái sau dấu gạch chéo là ký hiệu sử dụng trong các trường hợp sau: 

    -  CT: được sử dụng trong trường hợp cấp chuyển tiếp Chứng thư

     - QC: lô hàng quá cảnh, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu vào lãnh thổ của một quốc gia có yêu cầu cấp chứng thư theo mẫu, Cơ quan thẩm định có thể lấy cùng số chứng thư cấp cho quốc gia là điểm đến cuối cùng của lô hàng.




BẢNG 2

HỆ THỐNG MÃ SỐ CỦA CÁC CƠ QUAN THẨM ĐỊNH TRỰC THUỘC CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 
	TT
	Tên Cơ quan thẩm định
	Mã số

	1
	Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1
	YA

	2
	Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2
	YB

	3
	Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3
	YC

	4
	Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4
	YD

	5
	Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5
	YE

	6
	Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6
	YK


